[bookmark: _GoBack]Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA)
có lồng ghép giới và sự đa dạng

Hướng dẫn này ra đời nhằm hỗ trợ Chương trình tập huấn về giới và sự đa dạng cho Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng, được tổ chức tại Thái Lan tháng 5 năm 2017. Hướng dẫn này là tài liệu bổ sung cho các hướng dẫn VCA hiện có (xem tại đây). Lưu ý, mỗi Hội quốc gia đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn riêng (xem tài liệu hướng dẫn của một số nước Đông Nam Á tại đây) để thực hiện VCA ở cấp cộng đồng.

Tổng quan
Mục tiêu của VCA là:
· đánh giá rủi ro và hiểm họa mà cá nhân và cộng đồng phải đối mặt và khả năng ứng phó của họ;
· huy động sự tham gia của cá nhân, cộng đồng, chính quyền địa phương, và các tổ chức nhân đạo và phát triển vào hoạt động đánh giá từ đầu;
· xây dựng kế hoạch hành động để chuẩn bị và ứng phó với những rủi ro đã được xác định;
· tìm ra các hoạt động giảm thiểu rủi ro để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động của các hiểm họa, rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương.[footnoteRef:1] [1:  Nguồn http://www.ifrc.org/vca] 


Để đạt được các mục tiêu của VCA, chúng ta phải lồng ghép một cách có hệ thống giới và sự đa dạng vào quá trình đánh giá gồm phương thức, công cụ, thu thập dữ liệu và phân tích.

Do đó, ta không thể chỉ nhìn nhận cộng đồng như một quần thể chung, mà phải trao đổi và tìm hiểu nhu cầu, khả năng và ưu tiên cụ thể của phụ nữ, nam giới, trẻ em trai, trẻ em gái, người khuyết tật và người đến từ các nhóm xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo khác trong cộng đồng.

Giới và sự đa dạng là nền tảng cốt lõi trong hoạt động của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ. Chúng ta đều biết rằng phụ nữ, nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái chuẩn bị và ứng phó với thảm họa theo những cách khác nhau tùy thuộc vào vai trò của họ trong hộ gia đình, xã hội và các khuôn mẫu giới.

Khi đánh giá khả năng thích ứng trước thảm họa, các yếu tố có liên quan đến giới và sự đa dạng của một người có thể làm gia tăng rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương.

Các quy phạm về giới và sự đa dạng là khác nhau giữa các xã hội và nền văn hóa, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng khác nhau ngay chính trong cộng đồng và giữa các thế hệ. Do đó, các chương trình và dịch vụ cần được thiết kế, áp dụng, đánh giá và phân tích để giải quyết những khác biệt này. Cách tiếp cận giới và sự đa dạng của IFRC đã cung cấp một khung và công cụ phân tích để giúp ta hiểu được hiện trạng của cộng đồng. Phân tích thông tin này sẽ giúp ta đảm bảo không bỏ sót đối tượng nào, nâng cao khả năng thích ứng của cá nhân và cộng đồng.

Một trong những trọng tâm chính của cách tiếp cận giới và sự đa dạng của IFRC là đảm bảo sự tham gia tích cực của nam, nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và các nhóm đa dạng trong cộng đồng, dựa theo khung 'DAPS' (phẩm giá, khả năng tiếp cận, sự tham gia và an toàn.)[footnoteRef:2] [2:  Tiêu chuẩn cơ bản tối thiểu về giới và sự đa dạng trong hoạt động khẩn cấp của IFRC.] 
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Tiêu chuẩn cơ bản tối thiểu về giới và sự đa dạng trong chương trình khẩn cấp của IFRC (MSCs)
[image: ]Tiêu chuẩn cơ bản tối thiểu về giới và sự đa dạng trong chương trình khẩn cấp của IFRC giới thiệu tới các cán bộ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ một bộ các Cam kết cơ bản tối thiểu về giới và sự đa dạng trong chương trình khẩn cấp. Các tiêu chuẩn này được xây dựng để hỗ trợ hoạt động phân tích và đáp ứng những nhu cầu riêng của nữ và nam thuộc mọi lứa tuổi và bối cảnh. Các tiêu chuẩn này là hướng dẫn cho 7 lĩnh vực (bao gồm Giảm thiểu rủi ro thảm họa) và hướng dẫn chi tiết cho đánh giá nhu cầu và phân tích giới và sự đa dạng. Hướng dẫn này dựa theo khung DAPS về phẩm giá, khả năng tiếp cận, sự tham gia và an toàn. Khung DAPS cung cấp một hướng dẫn đơn giản và toàn diện cho các hoạt động chính trong chương trình khẩn cấp của Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ. Các nguyên tắc về phẩm giá, khả năng tiếp cận, sự tham gia và an toàn cho mọi cá nhân và nhóm người là các nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong Hiến chương nhân đạo và Tiêu chuẩn nhân đạo cơ bản.

Định nghĩa
Giới: Khái niệm miêu tả những khác biệt do xã hội định ước giữa nam và nữ trong suốt vòng đời của họ. Giới - cùng với những yếu tố khác như tuổi, sắc tộc và giai cấp - ảnh hướng đến đặc điểm, thái độ, vai trò, quyền lực, nhu cầu, nguồn lực, giới hạn và cơ hội của mọi người thuộc bất cứ nền văn hóa nào. Giới cũng là một công cụ phân tích giúp ta hiểu rõ hơn các yếu tố của tình trạng dễ bị tổn thương, để từ đó đáp ứng các nhu cầu một cách thích hợp hơn.[footnoteRef:3] [3:  CD/15/15, Hội đồng các phái đoàn, 2015, Báo cáo tiến trình về bạo lực tình dục và giới trong tranh chấp vũ trang và thảm họa, trang 5] 


Sự đa dạng: Sự đa dạng nghĩa là chấp nhận và tôn trọng mọi sự khác biệt. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong khác biệt về giới, xu hướng tình dục, tuổi, khuyết tật, tình trạng HIV, tình trạng xã hội-kinh tế, tôn giáo, quốc tịch và nguồn gốc dân tộc (bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số và người di cư - có xem xét tình trạng hợp pháp). Giới tương tác với các khía cạnh khác của sự đa dạng bởi có một mối tương quan quan trọng giữa phân biệt giới tính và phân biệt bởi các loại đa dạng khác.[footnoteRef:4] [4:  Dựa theo Khung chiến lược về các vấn đề giới và sự đa dạng của IFRC, 2013-2020,
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC Strategic Framework on Gender and Diversity Issues-English.pdf trang 5] 


Phân tích giới và sự đa dạng
Phân tích giới xem xét mối quan hệ giữ nam và nữ; so sánh vai trò, trách nhiệm, khả năng tiếp cận và kiểm soát nguồn lực của họ, cũng như những thách thức mà họ phải đối mặt.

Phân tích sự đa dạng xem xét hoàn cảnh thực tế riêng của mỗi tuổi/nhóm tuổi, của người khuyết tật, phụ nữ đang mang thai và các yếu tố khác (ví dụ như nhóm thiểu số, dân tộc, v.v)

Phân tích giới và sự đa dạng cần là nền tảng cho việc lên kế hoạch, thực hiện và phân tích VCA. Nó sẽ đảm bảo kết quả đạt được mang tính đại diện và hỗ trợ các chương trình nhằm nâng cao khả năng thích ứng của mọi đối tượng trong cộng đồng.

Nếu ta không đưa giới và sự đa dạng vào VCA:
· Ta sẽ giới hạn mức độ hiệu quả của các chương trình và hoạt động
· Các hoạt động nhân đạo/chương trình cộng đồng không đến được những người dễ bị tổn thương nhất
· Ta có thể làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng đã có trước khủng hoảng
· Ta có thể không đáp ứng được các yêu cầu của nhà tài trợ


Khi nhìn vào phân tích Giới và sự đa dạng, ta cần cân nhắc một số câu hỏi chính sau:

Phân tích giới và sự đa dạng
Ai bị ảnh hưởng? Vì sao họ bị ảnh hưởng và họ bị ảnh hưởng như thế nào? Những nhu cầu, vấn đề an toàn và ưu tiên riêng của họ là gì?
Ai làm gì? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? (Lao động)
Ai dùng gì? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? (Khả năng tiếp cận)
Ai kiểm soát gì? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? (Đưa ra quyết định và kiểm soát = Quyền lực)
Ai biết gì? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? (Thông tin = Quyền lực)
Ai hưởng lợi từ cái gì? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? (chia sẻ lợi ích)
Ai được bao gồm trong cái gì? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? (sự tham gia)[footnoteRef:5] [5:  Để cung cấp thêm thông tin, hướng dẫn SADD của IFRC sẽ được đưa vào bản sửa đổi của Cam kết cơ bản tối thiểu về giới và sự đa dạng trong hoạt động khẩn cấp (2017).] 



Dữ liệu chia tách giới, tuổi và khuyết tật (SADDD)
Dữ liệu "chia tách" là dữ liệu có đếm số người thuộc các nhóm khác nhau như giới, tuổi và khuyết tật. Để có những dữ liệu này, ta cần đếm số người dân thuộc những nhóm trên tại điểm đánh giá hay điểm cung cấp dịch vụ.

Việc thu thập SADDD đảm bảo rằng:
· chúng ta biết mình đang nói chuyện với ai trong cộng đồng và ta có thể đã bỏ sót ai;
· chúng ta hiểu và có thể đại diện cho những nhu cầu và ưu tiên của mọi người trong cộng đồng;
· mọi người cần dịch vụ có thể tiếp cận chúng;
· dịch vụ được cung cấp một cách bình đẳng

Chia tách dữ liệu dựa theo các nhóm khác nhau là bước đầu tiên để phân tích ta đang tiếp cận được ai và không tiếp cận được ai trong cộng đồng. Mọi dữ liệu được thu thập cần được chia tách theo giới (nam/nữ[footnoteRef:6]). Việc tiếp tục chia tách dữ liệu theo tuổi (tuổi hay nhóm tuổi, ví dụ 0-5), khuyết tật (ví dụ khuyết tật thân thể, thị giác, thính giác) và các yếu tố khác tùy vào hoàn cảnh cụ thể, cũng được khuyến khích nếu hoàn cảnh yêu cầu. Các yếu tố khác có thể bao gồm vị trí hay địa vị của một người trong cộng đồng, các nhóm dân tộc khác nhau, họ có phải công dân hay không, người dân hợp pháp của một nước (ví dụ, người di cư bình thường) với những người sống không hợp pháp (ví dụ, người di cư không bình thường). Để biết ta có thể hỏi và nên hỏi những thông tin này như thế nào, ta cần biết đâu là những điều được phép hỏi trong mỗi nền văn hóa. Ví dụ, câu hỏi về nhóm dân tộc có thể là một câu hỏi nhạy cảm trong một số nền văn hóa. [6:  Ở một số nước/tình huống, các nhóm giới khác có thể được thêm vào, ví dụ như nếu chuyển giới được công nhận là một giới.] 


Dữ liệu cũng cần được chia tách để phân tích và so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau. Ta cũng cần giải thích và kiểm tra dữ liệu thông qua phân tích giới và sự đa dạng và so sánh với các nguồn dữ liệu thứ cấp khác.

Có sự tham gia của người khuyết tật[footnoteRef:7] [7:  Xem thông tin chi tiết về huy động sự tham gia của người khuyết tật vào Quy trình giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng tại http://www.didrrn.net/main/front/files/EN_TL_Disaster_Risk_Management_2page.pdf] 

“Khuyết tật là kết quả của tương tác giữa những người có khiếm khuyết với những rào cản về thái độ và môi trường hạn chế sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của họ vào xã hội một cách bình đẳng với các thành viên khác trong xã hội.”[footnoteRef:8] [8:  (Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật) (www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.html)] 


Khiếm khuyết + Rào cản = Khuyết tật

Khái niệm này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường mà ở đó, người mang khiếm khuyết có thể tiếp cận và tham gia vào quá trình VCA.

Khiếm khuyết là các vấn đề về chức năng cơ thể hay biến đổi cấu trúc cơ thể. Ví dụ: Liệt hay mù, các khiếm khuyết cơ thể, thị lực, tâm thần, trí tuệ, thính lực hay tiếng nói.

Các rào cản chung có thể là rào cản hữu hình hay vô hình. Các rào cản này gồm: Rào cản trong suy nghĩ và thái độ, rào cản thể chất, rào cản thông tin, rào cản chính sách và quy định.[footnoteRef:9] [9:  http://www.didrrn.net/main/front/files/EN_TL_Disaster_Risk_Management_2page.pdf  ] 


Lên kế hoạch VCA

Những lưu ý trước khi bắt đầu

Xác định và huy động nguồn lực cần thiết

Khi lên kế hoạch VCA, ta cần đảm bảo phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giới và sự đa dạng:
· Bạn có thể tiếp cận mọi thành viên của cộng đồng không? Dựa trên phân tích giới và sự đa dạng trong cộng đồng ban đầu, bao gồm thời gian rảnh rỗi trong ngày của nam và nữ, ngôn ngữ sử dụng, v.v ta cần biết liệu có cần thêm ngân sách để thực hiện đánh giá không? (ví dụ, chi phí đi lại nếu phải đi lại nhiều lần, chi phí cho phiên dịch viên, v.v)
· Các nhóm của bạn có cân bằng không? Nếu bạn cần thêm người thu thập thông tin là nam hay nữ, họ có cần được đào tạo không? Hoặc bạn có cần tính đến ngân sách cho người nhà hay đồng nghiệp đi cùng không?
· Nguồn lực của bạn có tính đến giới và sự đa dạng không? Bạn có đồ dùng cho người không biết đọc hay biết viết không? Người khuyết tật cơ thể có thể tiếp cận địa điểm dùng cho VCA không?

Thành phần nhóm của bạn
· Thành phần của nhóm đánh giá là rất quan trọng. Nếu thành phần nhóm không phù hợp, những người được hỏi có thể nói thật nhu cầu, ưu tiên và khả năng của họ.
· Ta cần cân nhắc những biện pháp thực tế nhằm đảm bảo rằng nhóm đánh giá cân bằng về giới và đại diện cho cộng đồng.
· Nhóm đánh giá có nhiều kỹ năng không? Ví dụ, nhóm vừa có người có kinh nghiệm về đánh giá, vừa có người có kỹ năng đào tạo hay kinh nghiệm về các chương trình lồng ghép giới và sự đa dạng?
· Nhóm có các thành viên thuộc các giới, nhóm tuổi, dân tộc và nhóm tôn giáo khác nhau không?
· Nhóm có các thành viên nói các ngôn ngữ khác nhau của cộng đồng không?

Thành phần của người được hỏi
· Nam, nữ và người thuộc giới khác hoặc không thuộc giới nào
· Những người thuộc những nhóm tuổi khác nhau, bao gồm người già, thanh niên và trẻ em
· Những người có những loại khuyết tật khác nhau
· Những người thuộc các nhóm tôn giáo, dân tộc, ngôn ngữ hay di cư khác nhau (ví dụ, các nhóm người di cư bình thường và không bình thường, người không có quốc tịch)[footnoteRef:10] [10:  Định nghĩa về các nhóm người di cư khác nhau có tại Bảng thuật ngữ di cư của IFRC năm 2017.] 

· Phụ nữ có thai / đang cho con bú
· Nam và nữ là chủ hộ gia đình
· Các tổ chức trong cộng đồng như các nhóm phụ nữ địa phương và các cơ quan địa phương về người khuyết tật, người di cư, người không có quốc tịch, v.v


Thực hiện VCA

Phần sau đây giới thiệu tổng quan một số công cụ chính được dùng trong VCA.[footnoteRef:11] [11:  Đây là một phần trong chương trình tập huấn VCA giới và sự đa dạng tiểu vùng ở Đông Nam Á. Khóa đào tạo được phối hợp thực hiện bởi Hội Chữ thập đỏ Thái Lan và do đó, nội dung đào tạo trùng khớp với các công cụ mà Hội Chữ thập đỏ Thái Lan sử dụng. Để cung cấp thêm thông tin và phục vụ chương trình tập huấn, các công cụ khác cũng được đưa vào.] 


Một số lưu ý khi sử dụng mỗi công cụ:

· Luôn luôn hỏi thành viên nào của cộng đồng đang vắng mặt, hay ai đang được đại diện?
· Mọi người trong nhóm có tự tin trao đổi không và nếu không, ta có thể làm gì? Ví dụ, nếu người trẻ ở cùng nhóm với người già, họ có thể không thoải mái chia sẻ ý kiến. Tương tự, khác biệt về quyền lực giữa các nhóm xã hội hay nhóm dân tộc khác nhau có thể ảnh hưởng đến tiếng nói của cá nhân.
· Đánh giá xem quy trình VCA của bạn đã tính đến người khuyết tật chưa. Đảm bảo rằng người khuyết tật nhận được sự trợ giúp phù hợp và có thể di chuyển đến và bên trong địa điểm họp. Xem lại dạng công cụ. Ví dụ, bạn có cần dùng ngôn ngữ cử chỉ không? Bạn có cần dụng cụ trực quan để truyền tải câu hỏi hay các thông điệp chính trong khi thảo luận không?
· Bạn có tuân thủ "Nguyên tắc không gây hại" không?
· Thành phần nhóm của bạn có mang tính đại diện không? Ví dụ, nhóm có thành viên nam và nữ để làm việc riêng với nam và nữ không?
· Thành viên nhóm của bạn có thể nói mọi ngôn ngữ địa phương để đảm bảo mọi nhóm ngôn ngữ đều được tính đến không?

	Không gây hại:
"Nguyên tắc không gây hại:" Đảm bảo rằng hành động của chúng ta không gây hại cho người dân và chúng ta có những bước tích cực để tránh hay giảm thiểu tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào từ sự can thiệp của chúng ta, đặc biệt rủi ro gia tăng mối đe dọa tới người dân hay xâm phạm quyền của họ.

Trong bối cảnh VCA, nguyên tắc này liên quan đến việc đảm bảo rằng:

· Hoạt động can thiệp tại cộng đồng và hoạt động đánh giá không đặt người dân vào rủi ro thân thể, bạo lực và xâm phạm các quyền khác của họ, và không có tác động tiêu cực tới môi trường.

· Các hỗ trợ và chương trình mà hoạt động đánh giá đưa ra không làm giảm khả năng tự vận động của cộng đồng bị ảnh hưởng. Các hỗ trợ và chương trình này cũng lồng ghép các phương thức giảm thiểu rủi ro và chiến lược thích ứng vốn có của cộng đồng bị ảnh hưởng.

· Cách thức thu thập thông tin trong đánh giá không tạo ra hay gia tăng mâu thuẫn trong cộng đồng hay tạo ra rào cản giữa các nhóm người. Các thông tin nhạy cảm cần được thu thập một cách kín đáo để không gây hại đến sự an toàn hay an ninh của người cung cấp thông tin. 

(Chỉnh sửa từ Nguyên Tắc Bảo Vệ 1, Sổ tay Sphere http://www.spherehandbook.org/en/protection-principle-1-avoid-exposing-people-to-further-harm-as-a-result-of-your-actions/)





Các công cụ Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA)
Các công cụ VCA sau đi kèm hướng dẫn lồng ghép giới và sự đa dạng. Hướng dẫn chính thức về công cụ và biểu mẫu có tại hộp công cụ VCA của IFRC (dựa theo số hiệu cạnh mỗi tiêu đề) hoặc các công cụ cụ thể của các Hội quốc gia. Khuyến khích sử dụng những hướng dẫn này bên cạnh và song song với hộp công cụ gốc của IFRC, để tăng cường lồng ghép giới và sự đa dạng trong VCA, kiện toàn các công cụ và biểu mẫu gốc.

	· Phân tích dữ liệu thứ cấp
· Bản đồ
· Lịch theo mùa
· Hồ sơ lịch sử
· Thảo luận nhóm đặc thù
	· Phân tích sinh kế và chiến lược thích ứng
· Kế hoạch hàng ngày
· Phân tích các bên liên quan
· Phương pháp đường cắt
· Phỏng vấn bán cấu trúc




Phân tích dữ liệu thứ cấp (RRS1):
Phân tích dữ liệu thứ cấp là thu thập các thông tin đã có sẵn, thường ở dạng báo cáo hay tài liệu. Việc phân tích sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh của cộng đồng chuẩn bị thực hiện VCA. Phân tích này cần được thực hiện trước các hoạt động thực địa, bởi những kết luận của việc phân tích có thể ảnh hưởng đến loại công cụ bạn chọn sử dụng trong một cộng đồng.[footnoteRef:12] [12:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 18] 


Khung thu thập dữ liệu thứ cấp
· Thành phần giới và sự đa dạng của cộng đồng - nam, nữ, tuổi (bao gồm trẻ em và người già), các nhóm dân tộc hay tôn giáo, người LGBTI, quốc tịch, người di cư.
· Số người khuyết tật (nam, nữ, trẻ em và người già), số người mang mỗi loại khiếm khuyết (người trưởng thành và trẻ em), số người khuyết tật đi học, tổng số người khuyết tật sống một mình, số hộ có nhiều hơn một người khuyết tật.
· Các chỉ số xã hội - giáo dục, sức khỏe, tình trạng kinh tế - xã hội, ngôn ngữ.
· Các quy chuẩn xã hội và ý nghĩa của chúng với quan hệ giới - Các quy tắc trong gia đình, các hành vi xã hội như cắt bao quy đầu nữ, tảo hôn, phân biệt đối xử với giai cấp thấp hơn, các nhóm dân tộc thiểu số.
· Vai trò và trách nhiệm của phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới thuộc nhiều thuộc độ tuổi và nhóm đa dạng, trong nhà và trong cộng đồng.
· Các rủi ro và hiểm họa đã biết trong cộng đồng
· Danh sách người đứng đầu cộng đồng / trưởng làng
· Danh sách và vai trò của các nhân tố nhân đạo, bao gồm các nhóm của phụ nữ và các cơ quan chuyên về các nhóm chịu rủi ro hay các nhóm đa dạng trong cộng đồng. Ví dụ, người khuyết tật, các nhóm dân tộc hay tôn giáo thiểu số.
· Cấu trúc chính quyền địa phương
· Bố trí / bản đồ cộng đồng
· Hiểu được dân số: Nam và nữ thường làm việc vào thời gian nào? Họ thường ở nhà vào thời gian nào? Sinh kế chính của cộng đồng cho nam và nữ là gì?
· Các thông tin khác cần biết hay nên biết để hỗ trợ việc phát triển công cụ và chuẩn bị thăm thực địa.

Nguồn thông tin

Một số nguồn dữ liệu thứ cấp cho việc phân tích bao gồm:
· Tạp chí và báo cáo
· Trang web
· Điều tra dân số
· Các chương trình giảm nghèo
· Bộ phận kế hoạch của chính quyền địa phương
· Các tổ chức nhân đạo hay phát triển / NGO hoạt động tại khu vực

Bản đồ (RSS 6)
Bản đồ có thể được lập bởi cộng đồng để xác định những vị trí có rủi ro và hiểm họa. Chúng cũng có thể được dùng để tìm hiểu cộng đồng có những nguồn lực gì và ở đâu. Bản đồ cũng có ích trong việc khơi gợi trao đổi giữa những thành viên cộng đồng về những khía cạnh quan trọng của cộng đồng. Nó cũng giúp cộng đồng phân tích những vấn đề có thể xảy ra và giải pháp.[footnoteRef:13] [13:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en] 


Sự quan trọng của giới và sự đa dạng

Tùy vào giới, tuổi và các yếu tố đa dạng, các thông tin thu được từ bản đồ có thể khác nhau ở các khía cạnh sau:
· Nhận thức rủi ro và hiểm họa
· Tầm quan trọng và ý nghĩa của những rủi ro và hiểm họa này
· Kinh nghiệm và phân tích giải pháp để giảm thiểu rủi ro

Bản đồ cũng có thể được dùng không chỉ để nhấn mạnh những vấn đề hữu hình trong cộng đồng mà cả những vấn đề xã hội, những rủi ro an ninh và an toàn.

Lồng ghép giới và sự đa dạng

· Một bản đồ được lập bởi phụ nữ và một bản đồ khác được lập bởi nam giới. Người điều phối là nam sẽ hỗ trợ nhóm nam và người điều phối là nữ sẽ hỗ trợ nhóm nữ.
· Mỗi nhóm thuộc mỗi giới cần mang tính đại diện, tức là bao gồm người trẻ, người già, người khuyết tật, người di cư, v.v Khuyến khích tổ chức các buổi thảo luận bản đồ riêng cho các nhóm tuổi khác nhau, v.v
· Sau khi mỗi nhóm thuộc mỗi giới phân tích/thảo luận về dữ liệu xong, từng bản đồ sẽ được giới thiệu đến cả hai nhóm trong cộng đồng. Ví dụ, bản đồ lập bởi nhóm nam sẽ được giới thiệu đến nhóm nữ và ngược lại. Điều này sẽ khuyến khích người dân thảo luận về sự khác biệt trong nhận thức và ưu tiên của họ, và hỗ trợ việc phát triển những giải pháp thiết thực trong cộng đồng.
· Thời gian lập bản đồ sẽ được quyết định sau khi tham khảo ý kiến của cộng đồng. Điều này sẽ đảm bảo sự tham gia của nam và nữ thuộc các nhóm đa dạng (ví dụ, người khuyết tật, người già, trẻ em trai và trẻ em gái, thanh thiếu niên, người di cư, v.v).
· Trong quá trình lập bản đồ, hãy đảm bảo rằng dữ liệu về người tham gia được ghi lại và chia tách theo giới, tuổi và khuyết tật.


Bản đồ rủi ro và hiểm họa sẽ giúp bạn:
· Hiểu được những rủi ro hiểm họa/mối đe dọa đối với mỗi giới trong cộng đồng và liệu nhận thức của các thành viên trong cộng đồng về chúng có khác nhau không?
· Xác định các phương pháp giảm thiểu rủi ro thiết thực và mang tính chiến lược dựa theo nhu cầu giới và sự đa dạng và mối đe dọa
· Hiểu được nữ/nam/các nhóm đa dạng nhận được thông tin về hiểm họa và rủi ro như thế nào và ở đâu, bao gồm các hệ thống thông tin chính thức và không chính thức. Ví dụ, nam giới có thể được tiếp cận các hệ thống thông tin chính thức nhiều hơn, nhưng những nhóm không chính thức của phụ nữ cũng cần được chú ý.
· Hiểu được đâu là cách tốt nhất để truyền đạt và khiến các thành viên cộng đồng hiểu về giảm thiểu rủi ro dựa vào giới, tuổi.
· Phát triển các thông điệp nhận thức rủi ro/hiểm họa cho phụ nữ/trẻ em gái và nam giới/trẻ em trai
· Hiểu và nâng cao nhận thức về những chiến lược thích ứng đã có dựa theo giới, tuổi, sự đa dạng và nhóm
· Các tổ chức hiện có trong cộng đồng về những vấn đề đặc biệt của nam giới phụ nữ có thể được tiếp cận ở đâu và như thế nào
· Biết những khu vực nào trong cộng đồng khiến nam giới và phụ nữ cảm thấy an toàn (đây là thông tin đặc biệt quan trọng, ví dụ như khi xây dựng kế hoạch sơ tán cộng đồng)

Phương pháo lồng ghép người khuyết tật

Khuyến khích lập bản đồ hiểm họa với người khuyết tật trước khi lập bản đồ hiểm họa toàn làng. Điều này sẽ cho phép người khuyết tật xác định các thông tin phù hợp với họ trước khi đưa những thông tin này vào bản đồ toàn làng.

Người điều phối VCA cần mời tất cả người khuyết tật có thể tham gia tới. Với những người có khiếm khuyết tâm thần, trí tuệ và thân thể nặng và trẻ em khuyết tật, khuyến khích mời gia đình của họ.[footnoteRef:14] [14:  Hướng dẫn cụ thể/từng bước về VCA có tính đến người khuyết tật có trong hướng dẫn về "Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng có tính đến người khuyết tật", được phát triển bởi Malteser International và tài trợ bởi Hệ thống DRR có tính đến người khuyết tật (DiDRRRN) vào tháng 12 năm 2013. http://www.didrrn.net/main/front/files/EN_TL_Disaster_Risk_Management_2page.pdf] 


Thông qua bản đồ rủi ro và hiểm họa, người khuyết tật và gia đình của họ có thể xác định những thông tin sau:
· những rủi ro đối với người khuyết tật mà có thể không được nhìn nhận là rủi ro với người không khuyết tật;
· khả năng và nhu cầu của người khuyết tật;
· các hộ có người khuyết tật cần nhận được hỗ trợ cảnh báo sớm;
· hỗ trợ sơ tán sớm và đường sơ tán mà họ có thể tiếp cận;
· hỗ trợ trong cộng đồng - hỗ trợ này do ai cung cấp và ở đâu

Bản đồ là một công cụ hình ảnh nên chúng ta cần có hỗ trợ cho những người có khiếm khuyết về thị giác trong cộng đồng, để đảm bảo sự tham gia của họ. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc thêm một người điều phối nói được tiếng địa phương để miêu tả bản đồ, hoặc sử dụng các biện pháp cảm giác thay vì chỉ vẽ bản đồ. Ví dụ, các đường nét chính trên bản đồ có thể được in nổi trên giấy / làm nổi trên mặt đất để người dân có thể sờ thấy họ đang ở đâu trên bản đồ.

Cần đảm bảo rằng khi phân tích bản đồ, các nhu cầu, rủi ro và giải pháp cụ thể của nam, nữ và các nhóm khác được tách riêng và không gộp chung lại.

Lịch theo mùa (RSS 8)
Trong biểu đồ của lịch theo mùa, các tháng trong năm sẽ là trục ngang và các sự kiện và hoạt động quan trọng của cộng đồng sẽ được ghi ở trục dọc. Sự tham gia của cộng đồng vào việc hoàn thiện biểu đồ này sẽ giúp nhóm VCA xác định được thời điểm các hiểm họa và rủi ro xảy ra trong năm. Phân tích biểu đồ này sẽ giúp cộng đồng nhìn nhận lại thói quen sinh hoạt của mình dựa theo mức độ dễ bị tổn thương trước thảm họa.[footnoteRef:15] [15:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 18.  ] 


Tầm quan trọng của giới và sự đa dạng
Công cụ này nên được thực hiện bởi các nhóm nam riêng và nữ riêng. Sau đó, lịch của hai nhóm sẽ được tập hợp lại để so sánh và các thông tin vẫn sẽ được tách riêng.

Việc thực hiện Lịch theo mùa với nam, nữ và các nhóm đa dạng cho phép chúng ta biết được nhận thức khác nhau về rủi ro, hiểm họa và tình trạng dễ bị tổn thương trong xã hội, của mỗi nhóm. Chúng ta sẽ có thể ghi lại các quan điểm khác nhau của mỗi nhóm và xác định các yếu tố chung.

Lịch theo mùa sẽ giúp bạn:
· Hiểu được khối lượng công việc, sinh kế và các trách nhiệm khác nhau của nam và nữ trong một năm
· Hiểu được tình hình kinh tế của nam và nữ trong một năm và các nguồn thu nhập khác nhau của nam và nữ.
· Ai là người đưa ra quyết định chi tiêu thu nhập
· Biết được liệu có thời điểm nào trong năm mà người dân chịu nhiều căng thẳng hơn, có khối lượng công việc lớn hơn, và những điều này tác động thế nào đến hộ gia đình hay cộng đồng (đây có thể là thông tin quan trọng khi xây dựng kế hoạch hành động cộng đồng sau VCA).
· Bạn nên chia người lớn tuổi và người trẻ tuổi vào các nhóm khác nhau và thu thập dữ liệu về thời điểm hiện tại trước, rồi sau đó hỏi về những thay đổi trong 30 năm qua. Đây là một cơ hội để huy động sự tham gia của người lớn tuổi trong cộng đồng và biết được cái nhìn của họ về hiểm họa, rủi ro và những thay đổi trong môi trường.
· Hiểu được tác động của việc phân chia lao động, khả năng và kiến thức của nữ và nam
· Hiểu được tác động của tình trạng dễ bị tổn thương và tính chất theo mùa của thảm họa hay biến đổi khí hậu có khác nhau với mỗi nhóm không

Hồ sơ lịch sử (RRS 9)
Với hồ sơ lịch sử, cộng đồng có thể dựng nên một bức tranh của các sự kiện trong quá khứ, theo dõi những thay đổi trong môi trường và hành vi và hiểu được mối liên hệ giữa chúng. Nhận thức được những điều này có thể tác động tới quyết định của những thành viên trong cộng đồng khi xây dựng dự án. Để hình ảnh hóa lịch sử, cộng đồng sẽ xây dựng một biểu đồ thể hiện những thay đổi trong những lĩnh vực chính của cuộc sống của họ trong những năm qua. Biểu đồ này có thể thể hiện những thay đổi trong nhà ở, cây cối, mực nước sông, gia súc và hiểm họa. Nó cũng sẽ giúp người dân bieets tình trạng dễ bị tổn thương trước một số rủi ro của họ sẽ thay đổi thế nào trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng để thảo luận về những dự án phù hợp trong tương lai.[footnoteRef:16] [16:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 20.  ] 


Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
Cả nữ và nam thuộc các nhóm tuổi khác nhau cần được đóng góp ý kiến. Thảo luận nhóm có thể được thực hiện theo các nhóm của từng giới để cung cấp một môi trường an toàn cho người tham gia chia sẻ các kinh nghiệm khác nhau.

Kể cả trong một nhóm cùng giới, sẽ vẫn có những ý kiến khác nhau giữa người trẻ và người già. Người điều phối nên chia các nhóm của mỗi giới thành các nhóm nhỏ hơn theo độ tuổi. Đây cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thảo luận đại diện đầy đủ cho cộng đồng, kể cả những nhóm bị cho ra lề.

Sau khi các nhóm chia theo giới và tuổi đã thảo luận, cả cộng đồng nên được tập hợp lại để chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động thảo luận. Điều này sẽ giúp cộng đồng chia sẻ quan điểm về các kinh nghiệm trong quá khứ và hiểu được quan điểm của các nhóm khác nhau. Ví dụ, người nhiều tuổi hơn có thể truyền đạt kiến thức cho người ít tuổi hơn. Hoạt động này nên được điều hành bởi một thành viên trong cộng đồng để đảm bảo mối quan hệ giữa các nhóm và các giới được quản lý một cách phù hợp.

Xem lại dữ liệu thứ cấp về cộng đồng, cũng như phân tích giới và sự đa dạng ban đầu của bạn, để đảm bảo thời gian họp khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các nhóm đa dạng.

Bởi các nhóm khác nhau có thể chia sẻ những kinh nghiệm khác nhau, điều quan trọng ở người điều phối là nhận ra các ý kiến phản đối hay khác biệt trong nhóm.

Hồ sơ lịch sử sẽ giúp bạn:
· Biết các sự kiện trong quá khứ đã ảnh hưởng thế nào đến vai trò giới trong cộng đồng?
· Phụ nữ hoặc nam giới ở một độ tuổi nhất định và các nhóm thiểu số có bị ảnh hưởng theo những cách khác nhau theo thời gian không?
· Cộng đồng đã học hỏi được gì từ trải nghiệm khác nhau của nam, nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và các nhóm khác nhau? Điều này có đưa đến những chiến lược thích ứng hay biện pháp giảm thiểu rủi ro khác nhau không?
· Về sinh kế, có thay đổi nào trong những công việc vốn được thực hiện bởi nam hay nữ không? Điều này có ảnh hưởng đến rủi ro thảm họa hay hiểm họa không?
· Dựa theo các sự kiện trong quá khứ, khả năng của nam, nữ, trẻ em trai và trẻ em gái để thích ứng, ứng phó, phục hồi và chuẩn bị cho các khủng hoảng trong tương lai là như thế nào?

Phân tích sinh kế và chiến lược thích ứng (RRS 11)
Phân tích sinh kế và phân tích chiến lược thích ứng xem xét hai vấn đề riêng nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai công cụ này có thể được áp dụng riêng hoặc đồng thời. Công cụ này được khuyến khích áp dụng trong giai đoạn thứ hai của thu thập dữ liệu, bởi nó sẽ rất có giá trị khi mà nhóm đánh giá đã có một hiểu biết ban đầu về cộng đồng và xây dựng được lòng tin với người trả lời phỏng vấn qua việc thực hiện những công cụ ít nhạy cảm hơn.

Phân tích sinh kế xem xét tài sản của một hộ gia đình và chúng được sử dụng thế nào để tạo ra thu nhập và chi phí. Đây là một công cụ hữu dụng để xác định những mặt dễ bị tổn thương của hộ gia đình (đối với và giữa nam và nữ) và khả năng tự bảo vệ mình trước hiểm họa của các thành viên trong hộ gia đình. Công cụ này, cùng với lịch theo mùa, là cơ hội để thảo luận thu nhập và phân bổ nguồn lực.

Phân tích chiến lược thích ứng tập trung vào những việc người dân làm khi họ đã bị ảnh hưởng bởi hiểm họa (ví dụ, hạn hán). Các chiến lược thích ứng là những việc họ làm để đối phó với hiểm họa. Đó là những cách mà hộ gia đình (và cộng đồng) áp dụng để duy trì sinh kế trong và sau thảm họa.

Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
Bởi các quy chuẩn xã hội và văn hóa, nam và nữ giữ những vai trò giới và trách nhiệm khác nhau trong sinh kế và tạo nguồn thu nhập tại gia đình và cộng đồng. Do đó, cả nữ và nam cần được hỏi ý kiến. Thảo luận nhóm nên được thực hiện bởi các nhóm thuộc từng giới để cung cấp một môi trường an toàn cho người tham gia chia sẻ các kinh nghiệm khác nhau.

Lưu ý, việc phân tích cần được chia ra làm ba lĩnh vực chính:
· Việc gia đình (không được trả tiền): chăm sóc gia đình, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con, chuẩn bị thức ăn, lấy nước/củi, mua sắm, chăm sóc sức khỏe gia đình
· Việc sản xuất (được trả tiền): trồng rau, hoa quả, sản xuất hàng hóa, đánh bắt cá, chăn nuôi gia súc, những công việc có lương như cung cấp dịch vụ, công chức.
· Việc cộng đồng: các vai trò trong cộng đồng, nhà thờ, công việc tình nguyện, tổ chức sự kiện, gây quỹ, các buổi lễ

Đôi lúc công việc của phụ nữ không được trả tiền và có thể không được ưu tiên như công việc được trả tiền. Tuy nhiên, chính những công việc thường không được trả tiền (việc nhà) lại thường giúp ta hiểu rõ hơn những vấn đề và giải pháp trong cộng đồng và biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Khi thảo luận chiến lược thích ứng, lưu ý xem xét ảnh hưởng tiêu cực mà những chiến lược này có thể gây ra cho một số thành viên trong gia đình. Ví dụ, ai có thể sẽ có ít lương thực hơn, người già hay người trẻ? Nữ hay nam? Người khuyết tật? Chúng ta có thể cần phải phỏng vấn từng cá nhân để kiểm tra thông tin, vì một số vấn đề có thể khó thảo luận chung.[footnoteRef:17] [17:  Hướng dẫn sử dụng các công cụ và phương pháp VCA hiện có và đảm bảo sự tham gia của mọi đối tượng trong xã hội. Văn phòng quốc gia UNICEF Kenya. Ngày 3 tháng 1 năm 2010.] 


Phân tích sinh kế và chiến lược thích ứng sẽ giúp bạn:
· Hiểu được những loại hình sinh kế hiện có, khả năng tiếp cận chúng, và vai trò giới hiện tại trong các loại công việc khác nhau.
· Xác định sự phân chia lao động trong gia đình giữa nam và nữ theo khía cạnh công việc được trả tiền và không được trả tiền.
· Xác định những nguồn lực phụ nữ được tiếp cận và kiểm soát
· Hiểu được mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận và kiểm soát nguồn lực với vai trò trong xã hội, và ảnh hưởng của mối quan hệ này tới khả năng ứng phó rủi ro và hiểm họa
· Hiểu được tác động của các loại hình sinh kế khác nhau trong gia đình và cộng đồng tới cơ hội, khả năng tiếp cận thông tin và sự tham gia vào đời sống cộng đồng
· Biết được khả năng của nữ và nam và các nhóm khác nhau trong hộ gia đình
· Biết được khu vực kinh tế không chính thức hay các công việc không được trả tiền, và mối quan hệ giữa chúng với nâng cao khả năng thích ứng và giảm thiểu rủi ro cho cá nhân, hộ gia đình, và cộng đồng
· Thu thập thông tin về kiến thức và khả năng sinh kế của nữ và nam
· Biết được các tục lệ hay niềm tin truyền thống có ảnh hưởng đến bình đẳng giới

Kế hoạch hàng ngày
Công cụ này ghi lại những hoạt động mà các cá nhân trong cộng đồng thực hiện mỗi ngày. Điều này cần được thực hiện trước khi thu thập dữ liệu VCA như một phần trong hoạt động thu thập dữ liệu thứ cấp hoặc ngay sau đó. Kế hoạch này sẽ giúp ta biết đâu là các thời điểm tốt nhất trong ngày để thực hiện các công cụ khác với nam, nữ, trẻ em gái, trẻ em trai, các nhóm đa dạng, người dân với các sinh kế khác nhau, v.v

Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
· Công cụ này thường được dùng để nhấn mạnh vai trò đa dạng của phụ nữ và trẻ em gái, và nên được thực hiện bởi các nhóm chia tách giới và tuổi (người điều phối nữ làm việc với nhóm nữ, và người điều phối nam làm việc với nhóm nam)
· Nên liệt kê từng công việc ra, chi tiết nhất có thể (ví dụ, thay vì chỉ viết là ăn sáng, tách hoạt động này ra thành lấy nước để nấu ăn, lấy củi, nấu ăn, v.v)
· Điều quan trọng là sau khi các nhóm thảo luận xong, họ sẽ được tập hợp lại để chia sẻ những hoạt động hàng ngày khác nhau. Điều này sẽ giúp xác định ai có thể tham gia vào các hoạt động DRR nào và vào thời gian nào trong ngày. Điều này cần được chú ý tới trong quá trình lên kế hoạch hành động.[footnoteRef:18] [18:  Dựa theo Hướng dẫn sử dụng các công cụ và phương pháp VCA hiện có của UNICEF Kenya, trang 28] 

· Đây là một công cụ hữu ích trước khi thu thập dữ liệu VCA. Nó sẽ giúp bạn có được những nhóm mang tính đại diện khi đi vào cộng đồng.

Phân tích Kế hoạch hàng ngày sẽ giúp bạn:
· Biết được các hoạt động hàng ngày của nữ và nam
· Phân tích các trở ngại mà phụ nữ gặp phải
· Biết được các hoạt động chung của các thành viên trong cộng đồng và sự tham gia của nam và nữ trong những hoạt động ấy
· Xem lịch của vợ và chồng có giống nhau không, và liệu các công việc có được chia sẻ không
· Biết được các trách nhiệm của nữ và nam, ai là người ra quyết định và khối lượng công việc của nữ, nam, trẻ em gái và trẻ em trai khác nhau thế nào
· Xác định mạng lưới hỗ trợ
· Biết được những hoạt động nào có thể không an toàn cho nữ và nam khi thảm họa xảy ra
· Hiểu được cộng đồng trông đợi nữ, nam, trẻ em gái hoặc trẻ em trai làm gì trong cuộc sống hàng ngày
· Điều này ảnh hưởng thế nào đến nữ, nam, trẻ em gái hoặc trẻ em trai trong thảm họa?
· Điều này cho biết gì về vai trò giới? Và nó tác động thế nào đến quan hệ giữa chúng?
· Chia sẻ với nữ và nam về khối lượng công việc khác nhau và khơi gợi thảo luận về việc chia sẻ công việc[footnoteRef:19] [19:  Dựa theo Hướng dẫn sử dụng các công cụ và phương pháp VCA hiện có của UNICEF Kenya, trang 28] 


Phân tích mạng lưới cơ quan và xã hội (RRS 12)
Công cụ này giúp ta biết quan điểm của người dân về vai trò và ý nghĩa của nhiều tổ chức khác nhau trong cộng đồng. Từ đó, người dân có thể thảo luận và xác định vai trò mà mỗi tổ chức có thể thực hiện không chỉ trong thảm họa mà còn trong các hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu thảm hó. Công cụ này sử dụng một biểu đồ để thể hiện các tổ chức, nhóm và cá nhân quan trọng trong cộng đồng, mối quan hệ giữa họ và cái nhìn của người dân về tầm quan trọng của họ.

Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
· Gặp riêng nữ/trẻ em gái và nam/trẻ em trai (người điều phối nam làm việc với nữ và người điều phối nam làm việc với nam)
· Bên cạnh các tổ chức, hãy hỏi người dân xem liệu có những nhóm/ủy ban hay cá nhân nào khác đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng nhưng không phải là tổ chức không (người đỡ đẻ, nhân công từ bên ngoài, v.v), hay cộng đồng có một người lãnh đạo chính thức nào không, và đưa họ vào biểu đồ.
· Xác định điều gì quyết định mối quan hệ trong cộng đồng (bộ tộc, người thân, v.v) và ai trong cộng đồng hưởng lợi từ mối quan hệ này?
· Đâu là các mối quan hệ có nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng? Và mối quan hệ giữa các bên khác nhau làm gia tăng hay làm giảm thiểu ảnh hưởng này?[footnoteRef:20] [20:  Dựa theo Làm việc với cộng đồng: Thực hiện nghiên cứu sự tham gia. Sổ tay cho người điều phối ở Vanuatu và đảo Solomon. Tháng 6 năm 2012] 

· Điều này có thể được dùng để xác định thành viên nào của cộng đồng được tiếp cận hay có tiếng nói nhiều hơn/ít hơn với những tổ chức này
· Các tổ chức nào hỗ trợ các nhóm bị cho ra ngoài lề và họ có thể tăng cường phối hợp như thế nào để lấp những khoảng trống, trong cả hoàn cảnh bình thường và thảm họa.
· Cộng đồng có thể làm gì để huy động sự tham gia của những tổ chức chưa được coi là ưu tiên nhưng có thể cung cấp những dịch vụ hay giải pháp đáp ứng những nhu cầu được các nhóm quan tâm nhất.

Phương pháp đường cắt (RRS 7)
Phương pháp đường cắt chỉ việc đi qua cộng đồng để quan sát môi trường, con người, việc sử dụng đất và nguồn lực. Đường đi có thể được quyết định bằng cách vẽ một đường thẳng trên bản đồ địa phương. Đường thẳng này đi qua ("đường cắt") mọi khu vực, từ đó giúp ta có được một cái nhìn đại diện về cộng đồng. Phương pháp đường cắt thường được thực hiện ở giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu vì nó sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về cộng đồng và giúp bạn quan sát những điều có thể cần được điều tra thêm trong quá trình phỏng vấn hay họp nhóm sau này. Công cụ này còn hiệu quả hơn khi được thực hiện cùng những thành viên của cộng đồng.[footnoteRef:21] [21:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 20] 


Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
· "Đường cắt" nên được quyết định sau khi thảo luận với nam, nữ, trẻ em trai, trẻ em gái và các nhóm đa dạng để đảm bảo ta sẽ có một cái nhìn mang tính đại diện về làng/cộng đồng. Ví dụ, nam và nữ sẽ có quan điểm khác nhau về những khu vực và đường đi chính trong cộng đồng. Người khuyết tật có thể sử dụng những đường đi khác để tiếp cận nhiều dịch vụ mà những người khác trong cộng đồng có thể không biết tới.
· Nếu đường cắt được thực hiện bản đồ, hãy cùng các nhóm trong cộng đồng sử dụng bản đồ để xác định "đường cắt" nên đi.
· Thành phần nhóm có thể được trộn lẫn. Điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức trong các giới, tuổi và các nhóm khác trong cộng đồng. Hoặc bạn có thể đi các đường cắt khác nhau với những nhóm khác nhau. Điều này phụ thuộc vào đặc điểm, khác biệt văn hóa và đời sống của cộng đồng, hoặc mục tiêu của chuyến đi.
· Điều quan trọng là bạn phải thực hiện chuyến đi này với một nhóm đại diện của các thành viên cộng đồng. Những yếu tố như điều kiện thời tiết, hay kế hoạch hàng ngày của nam, nữ hoặc các nhóm khác nhau trong cộng đồng có thể khiến một số nhóm không thể tham gia. Do đó, chuyến đi cần được lên kế hoạch trước và bạn có thể cần thực hiện nhiều chuyến đi khác nhau với người từ những nhóm khác nhau.
· Nhóm thực hiện chuyến đi cần mang tính đại diện và cân bằng về giới để khuyến khích nam và nữ thảo luận trong chuyến đi. Ví dụ, người điều phối nữ làm việc với nữ và người điều phối nam làm việc với nam.
· Cần hỗ trợ người khuyết tật để họ có thể tham gia chuyến đi. Điều này nên được thảo luận với người khuyết tật từ trước để đảm bảo rằng người khuyết tật có thể tiếp cận đường đi.
· Chia tách thông tin được ghi lại trong chuyến đi theo giới, đặc biệt là: loại hình sinh kế ở mỗi nơi, trung tâm của cộng đồng (chúng có chỉ được dùng bởi nam và/hoặc nữ hay không?); các rủi ro cụ thể mà nam và nữ nhắc đến; sở hữu đất, v.v Bạn cũng cần chú ý tới các thông tin về rủi ro và giảm thiểu rủi ro được cung cấp bởi những nhóm cụ thể trong cộng đồng.

Thảo luận nhóm đặc thù (RSS4)
Thảo luận nhóm đặc thù (FGD) là một cuộc đối thoại có tổ chức giữa một nhóm cá nhân có kiến thức trong cộng đồng để tìm hiểu quan điểm và kinh nghiệm của họ về một vấn đề cụ thể. Công cụ này đặc biệt phù hợp để tìm hiểu nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Nhóm đặc thù cũng giúp ta biết quan điểm chung của mọi người về cuộc sống hàng ngày và họ bị người khác ảnh hưởng thế nào bối cảnh nhóm. Tuy nhiên, ta có thể gặp khó khăn nếu muốn tách biệt quan điểm cá nhân và quan điểm nhóm. Điều quan trọng là người điều phối cần có khả năng lãnh đạo và giao tiếp tốt để điều phối nhóm một cách thành công.[footnoteRef:22] [22:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 19] 


Hướng dẫn thực hiện FDG có lồng ghép giới và sự đa dạng
· FDG không nên có nhiều hơn 10-12 người. Nhiều hơn sẽ khó huy động được sự tham gia tích cực của tất cả mọi người.
· Tổ chức thảo luận cho mỗi giới và tuổi để có được ý kiến của nam và nữ thuộc nhiều giai đoạn cuộc sống khác nhau (ví dụ, trẻ em, thiếu niên, thanh niên, người trưởng thành và ngươi già). Điều này sẽ tạo không gian tự do cho nam và nữ bày tỏ ý kiến của mình.
· Để đảm bảo thu được ý kiến của nhiều thành viên đa dạng trong cộng đồng, bạn có thể tổ chức thảo luận riêng với người khuyết tật (với các tổ chức hoặc gia đình của họ). Khuyến khích sắp xếp cho người có khiếm khuyết thị giác hoặc cơ thể, và người nhà của trẻ em khuyết tật hoặc có khiếm khuyết nặng về tâm thần hay cơ thể, thực hiện FGD cùng nhau. Người có khiếm khuyết về thính giác nên thực hiện một FDG riêng.[footnoteRef:23] Thành phần nhóm cũng cần tính đến nhu cầu khác nhau của nam, nữ và tuổi.  [23:  http://www.didrrn.net/main/front/files/EN_TL_Disaster_Risk_Management_2page.pdf ] 

· Nếu người nhà của người tham gia được mời, bạn phải gọi tên người khuyết tật trước người nhà của họ.
· Bạn cũng có thể tổ chức thảo luận riêng với những nhóm bị phân biệt đối xử hoặc cho ra ngoài lề, những người không thể tham gia bình đẳng trong các cuộc họp cộng đồng nếu không có biện pháp can thiệp. Ví dụ, cộng đồng có cả công dân và người di cư.
· Bắt đầu buổi thảo luận bằng việc giới thiệu lý do của buổi thảo luận, các hành động và phản hồi sẽ có sau khi thảo luận.
· Thảo luận và nhất trí về tính bảo mật của FDG. Khẳng định với nhóm rằng không chỉ danh tính của người tham gia sẽ được giữ kín trong báo cáo mà những câu trả lời của họ cũng sẽ được ẩn danh. Chỉ thông tin nhân khẩu học của nhóm sẽ được báo cáo.
· Tổ chức các buổi thảo luận tại thời điểm và địa điểm phù hợp cho tất cả mọi người. Có những biện pháp cụ thể để đảm bảo sự tham gia của người lớn, thanh thiếu niên, người lao động, người già, người khuyết tật, v.v
· Khuyến khích ghi lại các buổi thảo luận và chép lại chính xác để đảm bảo rằng các thông tin quan trọng không bị bỏ sót hay hiểu nhầm.
· Chú ý tới các phản hồi và tương tác không bằng lời trong nhóm. Nên có một người điều phối dẫn dắt việc thảo luận và một người điều phối khác ghi chép nội dung thảo luận, để ghi lại các phản hồi bằng lời và không bằng lời
· Đảm bảo rằng mọi thông tin rõ ràng và dễ hiểu (dành cho cả người mù chữ, người khuyết tật về trí tuệ và người đa dạng ngôn ngữ).
· Một số người có xu hướng lấn áp người khác khi thảo luận. Do đó, bạn cần có biện pháp nhầm huy động sự tham gia của những người ít nói hơn, ví dụ như bằng cách gợi ý: "Hãy nghe ý kiến của những người còn chưa phát biểu nhé?"
· Điều quan trọng là bạn phải nắm được nhiều ý kiến khác nhau trong nhóm, hiểu rằng mọi sự khác biệt trong quan điểm là chính đáng, chú ý tới những khác biệt này và đảm bảo rằng chúng sẽ được phân tích.

Thảo luận nhóm đặc thù sẽ giúp bạn biết:
· Đâu là những nhu cầu lớn nhất của phụ nữ trong cộng đồng bạn? Và của nam, trẻ em gái, trẻ em trai, thanh thiếu niên, người khuyết tật và các nhóm khác.
· Có nhóm nào trong cộng đồng có những trở ngại và nhu cầu đặc biệt không? Những nhóm này là ai và trở ngại/nhu cầu của họ là gì?
· Cộng đồng có biết tới những tổ chức hoặc cá nhân trong cộng đồng có khả năng cung cấp những dịch vụ đáp ứng những nhu cầu cụ thể của họ không?
· Những dịch vụ này có đáp ứng được những nhu cầu đã được thảo luận (của nam, nữ và các nhóm đa dạng) không?
· Bằng cách nào các thành viên nữ và nam của cộng đồng biết tới những thông tin này?
· Cộng đồng có biết về Hội Chữ thập đỏ quốc gia không? Hội Quốc gia có chuẩn bị và đáp ứng những nhu cầu và khả năng khác nhau của cộng đồng dựa theo mức độ ưu tiên không?
· Nữ, nam, thanh thiếu niên, người thuộc các nhóm khác nhau có cảm thấy họ được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng không? Nhất là về giảm thiểu rủi ro?
· Nam giới trong cộng đồng có thấy được lợi ích từ sự tham gia của phụ nữ không?
· Điều gì đã được làm để gia tăng sự tham gia của phụ nữ, những người bị cho ra ngoài lề hay những nhóm đang gặp rủi ro cụ thể?
· Ai là những người đang gặp nhiều rủi ro nhất trong cộng đồng? Các nhóm có nhất trí về điều này không?
· Vai trò truyền thống của nữ và nam là gì?

Phỏng vấn bán cấu trúc với những người cung cấp thông tin quan trọng (RRS 3)
Một cuộc phỏng vấn bán cấu trúc là một dạng phỏng vấn có dẫn dắt mà tại đó, chỉ một số ít câu hỏi được quyết định từ trước. Các câu hỏi này là các câu hỏi mở nhằm khơi gợi thảo luận thân mật về một chủ đề nhất định. Đây là một trong những phương pháp thu thập dữ liệu chính cho VCA.

Trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu, từ kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp, bạn có thể đã biết mình muốn phỏng vấn ai trong cộng đồng. Hoạt động thảo luận nhóm đặc thù và các công cụ khác có thể cũng đã chỉ ra những vấn đề mà bạn muốn hỏi thêm một người cung cấp thông tin quan trọng trong cộng đồng. Do đó, bạn nên để thêm thời gian vào lúc cuối để thảo luận cụ thể hơn nếu cần.

Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
Khi xác định ai là những "người cung cấp thông tin quan trọng" trong cộng đồng, bạn cần sử dụng kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp cũng như quan sát cộng đồng. Những người giữ chức vụ cao hoặc được tôn trọng trong cộng đồng có thể có những đặc điểm nhân khẩu học giống nhau. Do đó, bạn có thể bỏ sót những người cung cấp thông tin thuộc giới khác hoặc các nhóm xã hội khác.

Xin xem ví dụ từ những câu hỏi hướng dẫn cho FDG.

Phân tích dữ liệu được thu thập cho VCA
Bạn cần nhớ rằng VCA không chỉ là thu thập dữ liệu. Phân tích và giải thích những dữ liệu này cũng có ý nghĩa quan trọng với việc xây dựng một kế hoạch hành động cho cộng đồng.[footnoteRef:24] Dưới đây là một số hướng dẫn cho việc phân tích dữ liệu VCA có lồng ghép giới và sự đa dạng. [24:  Kết quả của nghiên cứu cải thiện VCA bao gồm "việc phân tích các bằng chứng được thu thập cho VCA" chưa mạnh (nằm trong 10 vấn đề hàng đầu ở 4 khu vực) và "VCA bị hiểu nhầm là sản phẩm, chứ không phải một quá trình (nằm trong 10 vấn đề hàng đầu ở 3 khu vực)". Do đó, đây sẽ là trọng tâm của những hướng dẫn này. https://fednet.ifrc.org/enhancing-the-vca ] 


· Biết trước bạn sẽ phân tích dữ liệu thế nào và những dữ liệu nào sẽ được dùng. Điều này liên quan đến công cụ đánh giá của bạn và cách tiếp cận bạn đã sử dụng.
· Phát triển một hệ thống tổng hợp, tổ chức và lưu trữ văn bản và các tài liệu khác trong quá trình VCA và phân công thành viên sẽ phụ trách việc này. Điều này sẽ giúp nhóm quản lý dòng thông tin và đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất mát và chính xác với mỗi nhóm người cung cấp thông tin cho đến giai đoạn ưu tiên.
· Đảm bảo rằng các nhóm ở mọi cấp và mọi giai đoạn quản lý thông tin cam kết và nhận thức được việc sử dụng, phân tích và báo cáo dựa trên dữ liệu được chia tách giới và tuổi.
· Trong quá trình thu thập dữ liệu, sử dụng ma trận đánh giá giới (dưới đây) để xem có lỗ hổng hay sự thiên vị nào trong dữ liệu không. Ví dụ, nam giới dân tộc thiểu số chưa được cho ý kiến, dữ liệu có phản ánh đầy đủ nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng không?
· Phân tích riêng dữ liệu. Xem xét riêng dữ liệu của nam và nữ, và của các nhóm tuổi khác nhau. Phân tích dựa theo tình trạng khuyết tật, nhóm thiểu số và nhóm rủi ro.
· Sử dụng kết quả phân tích dữ liệu có chia tách để so sánh, tìm điểm chung, kiểm tra kết quả và ghi lại những điểm khác biệt trong phản hồi.
· Khi xếp hạng ưu tiên, đảm bảo rằng bạn đã cân nhắc rủi ro, thử thách và khả năng của nam, nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.
· Đảm bảo rằng các lĩnh vực ưu tiên mà hoạt động phân tích dữ liệu đưa ra được dùng để xây dựng các chương trình mục tiêu hay chương trình được sửa đổi cho nữ, nam, trẻ em gái, trẻ em trai và các nhóm chịu rủi ro hay bị cho ra ngoài lề trong cộng đồng.



Có nhiều công cụ phân tích dữ liệu VCA. Dưới đây là một số công cụ phân tích sẽ được dùng trong chương trình tập huấn.

Ma trận phân tích giới
Ma trận phân tích giới là một công cụ phân tích sử dụng phương pháp tham gia để hỗ trợ cộng đồng xác định và phân tích những vấn đề giới đang tác động đến họ. Ma trận phân tích giới sẽ cung cấp một xâu chuỗi vấn đề và khả năng, giúp bạn thấy được những lỗ hổng trong phân tích của mình.

Ma trận phân tích giới dựa trên những nguyên tắc sau:
· Mọi thông tin cần thiết cho phân tích giới đã có sẵn trong cộng đồng được phân tích.
· Phân tích giới không đòi hỏi kiến thức chuyên môn của những người bên ngoài cộng đồng được phân tích, ngoại trừ ở vai trò người điều phối
· Phân tích giới chỉ tính chuyển đổi khi nó được thực hiện bởi chính những người đang được phân tích

Để lập Ma trận phân tích giới, bạn có thể chọn những hạng mục mà bạn muốn tìm hiểu (một ngày được dùng làm gì = "thời gian", những công việc hàng ngày một người làm = "công việc") hoặc bạn có thể sử dụng nó để phân tích nhu cầu của cộng đồng.

Dưới đây là hai ví dụ. Bạn có thể chỉnh sửa chúng và dùng chúng làm khung để thảo luận với các thành viên cộng đồng. Khi thảo luận, bạn sẽ yêu cầu từng nhóm nam riêng và nữ riêng điền các nhu cầu và thông tin vào từng ô của ma trận.

	Địa bàn dự án:

	Các bên liên quan
	Các hạng mục phân tích

	
	Hạng mục 1 (ví dụ: Lao động)
	Hạng mục 2 (ví dụ: Thời gian)
	Hạng mục 3 (ví dụ: Nguồn lực)

	Nhóm liên quan 1 (ví dụ: Nữ tuổi từ 18 đến 30)
	
	
	

	Nhóm liên quan 2 (ví dụ: Nam tuổi từ 18 đến 30)
	
	
	

	Nhóm liên quan 3 (ví dụ: Nữ chủ hộ)
	
	
	



Trong bảng trên, bạn có thể thảo luận với cộng đồng để điền vào bảng và thu thập thông tin định tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu hạng mục và bên liên quan tùy theo nhu cầu.

Một ví dụ khác là bảng dưới đây, được dùng để thu thập và phân tích khả năng và tình trạng dễ bị tổn thương của các nhóm khác nhau. Ví dụ dưới đây dùng cho nhóm nữ riêng, nhưng bạn có thể chỉnh sửa ma trận để phù hợp với nhóm nam riêng.

	Tình trạng dễ bị tổn thương /
Khả năng
	Nữ 13-17
	Nữ 18-30
	Nữ 30-50
	Nữ 50-60
	Phụ nữ già
	Nữ chủ hộ
	Dân tộc thiểu số
	Nữ LBT
	Phụ nữ khuyết tật

	Khả năng tiếp cận nguồn lực trong cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nơi trú ẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nước và vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vệ sinh kinh nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tham gia vào các nhóm cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng tiếp cận hoạt động tạo thu nhập
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cây vấn đề (MRS 4)
Cây vấn đề là một đồ thị dòng chảy. Đồ thị này thể hiện mối quan hệ giữa các khía cạnh khác nhau của một vấn đề, giúp xây dựng một bức tranh toàn cảnh về những vấn đề chính mà cộng đồng đang phải đối mặt, và những vấn đề khác nhau và cụ thể của nữ, nam, trẻ em gái, trẻ em trai và các nhóm khác nhau. Từ đó, các thành viên của cộng đồng có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ cần được giải quyết, từ đó giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro cho mọi người trong cộng đồng.[footnoteRef:25] [25:  Dựa theo http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 22] 


Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
· Điều quan trọng nhất là mọi người tham gia có cơ hội trình bày những vấn đề mà họ cảm thấy quan trọng. Những vấn đề chính mà cộng đồng đang phải đối mặt cần được xác định bởi cả nữ và nam, bao gồm cả những người thuộc các nhóm bị cho ra lề.
· Khuyến khích chuẩn bị các cây vấn đề khác nhau cho nữ và nam, cũng như các nhóm tuổi khác nhau và các nhóm khác được VCA nhận định là quan trọng. Sau đó, các cây này có thể được so sánh và phân tích.
· Người điều phối nên có hiểu biết đầy đủ về các vấn đề giới và sự đa dạng trong cộng đồng, bao gồm vai trò và mối quan hệ của nam và nữ, từ đó tìm ra những nguyên nhân gốc rẽ có thể là khác nhau với nam và nữ do cấu trúc xã hội và văn hóa.

Kiểm tra dữ liệu
Kiểm tra dữ liệu là xác định ba hoặc nhiều hơn nguồn dữ liệu để kiếm tra và chứng minh kết luận và đề xuất của bạn.

So sánh với dữ liệu quốc gia và thậm chí là dữ liệu quốc tế (chỉ số bất bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, v.v). Việc kiểm tra cũng có thể được thực hiện bằng cách hỏi các nhóm khác nhau về nhiều vấn đề có liên quan đến cộng đồng (hỏi nam về những hoạt động của nữ và ngược lại).

Đây là cơ hội để tìm ra những lỗ hổng trong dữ liệu và xác định xem dữ liệu có yếu không. Nếu có, những chuyến đi thực địa tiếp theo sẽ giúp bạn tìm những nguồn bổ sung.

Xếp hạng (MRS 2)
Xếp hạng là sắp xếp một thứ gì đó theo thứ tự. Công cụ này có thể được dùng để xác định nhanh các vấn đề và ưu tiên, và để quyết định thứ tự ưu tiên. Công cụ này cũng có thể được dùng để đánh giá hay quyết định thứ tự ưu tiên kỳ vọng, niềm tin, phán xét, thái độ, ưu tiên hay ý kiến của người dân. Sau khi các công cụ khác đã được thực hiện, xếp hạng có thể là một công cụ tiếp nối hữu ích để khuyến khích người tham gia tư duy phản biện và phân tích tình hình. Lưu ý: Không dùng xếp hạng cho những vấn đề nhạy cảm, ví dụ như xếp hạng giàu có hay tài sản, bởi nó có thể được nhìn nhận là xâm phạm riêng tư và có thể gây chia rẽ và căng thẳng trong cộng đồng.[footnoteRef:26] [26:  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf trang 22] 


Sự quan trọng của giới và sự đa dạng
· Đảm bảo rằng bạn để riêng và ghi nhãn dữ liệu được thu thập, bao gồm cả người hoàn thành nó. Ví dụ, nữ hay nam, người già, v.v
· Khi xếp hạng một nhóm người, có khả năng một số người sẽ áp đảo hơn. Để kiểm tra, bạn có thể tổ chức nhiều nhóm rồi tổng hợp dữ liệu ở các giai đoạn khác nhau.
· Đảm bảo rằng khi xếp hạng các vấn đề, nam, nữ và các nhóm tuổi khác nhau có cơ hội được xếp hạng các vấn đề và ưu tiên của riêng họ, trước khi cả cộng đồng tập hợp lại để thảo luận.

Tài liệu tham khảo
· Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng có tính đến người khuyết tật. Tháng 12 năm 2013. Malteser International, 2013
http://www.didrrn.net/main/front/files/EN_TL_Disaster_Risk_Management_2page.pdf 
· Làm việc với cộng đồng: Thực hiện nghiên cứu sự tham gia. Sổ tay cho người điều phối ở Vanuatu và đảo Solomon. Tháng 6 năm 2012
· Hộp công cụ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng của IFRC.
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf 
· Hướng dẫn sử dụng các công cụ và phương pháp VCA hiện có của UNICEF Kenya, trang 28
· Sổ tay Sphere http://www.spherehandbook.org 

Hướng dẫn này chỉ là bản dự thảo chuẩn bị cho Khóa đào tạo về giới và sự đa dạng trong đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng tại tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, từ ngày 21 đến 26 tháng 5 năm 2017. Khóa đào tạo này được tổ chức bởi Nhóm Hỗ trợ Nhóm nước của IFRC tại Bangkok và đồng tổ chức bởi Hội Chữ thập đỏ Thái Lan. Thông tin chi tiết xin truy cập trang giới và sự đa dạng, thư viện trực tuyến của IFRC. 

http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/event/gender-and-diversity-approaches-to-vca-field-school-may2017/ 

Hoặc liên hệ Christina Haneef, Cán bộ cấp cao về giới và sự đa dạng, Nhóm Hỗ trợ Nhóm nước tại Bangkok của IFRC. christina.haneef@ifrc.org
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